
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

91/CV-BTCD 18/8/2023 Nguyễn Thị Kim Liên; Thôn Đại Khoan, xã Cát Tiến, Phù Cát Võ Minh Cảnh

119/BC-TĐTN&DHMT 18/8/2023 báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

của Cụm thi đua các tỉnh TN và DHMT

Phạm Anh Tuấn

145/TTr-UBND 18/8/2023 Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Trung ương 

và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025

Nguyễn Tuấn Thanh

154/BC-UBND 18/8/2023 Kết quả thực hiện Kết luận số 07/KL-BCA ngày 06/6/2023 của Bộ Công an về thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; 

quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước công dân, Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân đối với UBND tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

155/BC-UBND 18/8/2023 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Kỳ báo cáo: Tháng 8 năm 2023 Nguyễn Tự Công Hoàng

156/BC-UBND 18/8/2023 Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu và các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn 

tỉnh

Nguyễn Tự Công Hoàng

156/GP-UBND 18/8/2023 Cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ  công trình thủy lợi đối với hoạt động xây dựng công trình 

mới của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

157/BC-UBND 18/8/2023 Tổng kết thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 Phạm Anh Tuấn

157/GP-UBND 18/8/2023 Cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản 

của Hợp tác xã Thanh niên Hoài Sơn

Nguyễn Tuấn Thanh

158/BC-UBND 18/8/2023 Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa 

bàn tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

158/GP-UBND 18/8/2023 cấp giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất viên nén Nhơn Tân Nguyễn Tuấn Thanh

159/BC-UBND 20/8/2023 Kết quả rà soát vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc 

hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Nguyễn Tự Công Hoàng

299/TB-UBND 18/8/2023 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp về một số vấn 

dề liên quan đến việc chuẩn bị quỹ đất, giá cho thuê đất gắn với hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh

Lê Ngọc An

3075/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm 

kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định

Phạm Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 18/08/2023

Số: 18/08/2023



3076/QĐ-UBND 18/8/2023 Phê duyệt dự toán kinh phí tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (Vòng thi khu vực) Nguyễn Tự Công Hoàng

3077/QĐ-UBND 18/8/2023 bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho ngân sách thị xã Hoài Nhơn để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023

Lâm Hải Giang

3078/QĐ-UBND 18/8/2023 phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương và đối

ứng ngân sách tỉnh thực hiện Tiểu dự án 3 - Dự án 4 (Phát triển giáo dục

nghề nghiệp, việc làm bền vững) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

Lâm Hải Giang

3079/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân, tổ chức 

bị ảnh hưởng do GPMB dự án Khu dân cư 05 thuộc điểm số 3, quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài 

thuộc dự án Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Nguyễn Tuấn Thanh

3080/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện 

dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang Đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (giai 

đoạn 1 - đợt 6)

Nguyễn Tuấn Thanh

3081/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho 21 hộ gia đình do thu hồi đất GPMB thực hiện dự án 

Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Bình, 

phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

3082/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 07 hộ gia đình và 01 tổ chức  do 

GPMB dự án: Xây dựng Tuyến đường  ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới, phường 

Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

3083/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ cho 11 hộ gia đình, bổ sung giá trị hỗ trợ ổn định 

đời sống cho 06 hộ gia đình và điều chỉnh tên chủ sử dụng đất cho 03 hộ do GPMB dự án: Xây dựng Tuyến 

đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

3084/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương Phạm Anh Tuấn

3085/QĐ-UBND 18/8/2023 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng

3086/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Anh Tuấn

3087/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(Trần Văn Thơm)

Phạm Anh Tuấn

3088/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(Nguyễn Chí Công)

Phạm Anh Tuấn

3089/QĐ-UBND 18/8/2023 phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu đô thị và du lịch sinh 

thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

Nguyễn Tuấn Thanh

3090/QĐ-UBND 18/8/2023 V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp mỏ 147, xã Bình Thành, huyện 

Tây Sơn của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc

Nguyễn Tuấn Thanh

3091/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tổ chức 

ngày 12/8/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh



3092/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ để đầu tư xây 

dựng Khu dân cư xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ

Nguyễn Tuấn Thanh

3093/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh để đầu tư 

xây dựng Khu dân cư đoạn lò gạch cũ sau nhà ông Võ Ngọc Sáng, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh

Nguyễn Tuấn Thanh

3094/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc thành lập các Tổ kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa 

bàn tỉnh năm 2023

Nguyễn Tuấn Thanh

3095/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc cho Công ty cổ phần Lâm nghiệp Kim Thành Lập chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 

sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm 

Công nghiệp Hoài Châu tại xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

3096/QĐ-UBND 18/8/2023 Về việc cho Công ty TNHH MTV Thành Quý Bình Định thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại sông Kôn, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn

Nguyễn Tuấn Thanh

3097/QĐ-UBND 18/8/2023 Phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát  làm vật liệu xây dựng 

thông thường (cát xây) diện tích 02ha tại sông Hà Thanh, xã Canh Hiển và xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh 

của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Quy Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

3098/QĐ-UBND 20/8/2023 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cầu Sông Đinh Nguyễn Tự Công Hoàng

3099/QĐ-UBND 20/8/2023 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Bến Nhơn Nguyễn Tự Công Hoàng

3100/QĐ-UBND 20/8/2023 Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 đối với các dự án khởi công mới đã được cấp thẩm 

quyền phê duyệt dự án

Nguyễn Tự Công Hoàng

3101/QĐ-UBND 20/8/2023 Thay thế thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng

5912/UBND-TD 18/8/2023  ủy quyền đối thoại với ông Bùi Văn Bằng Nguyễn Tuấn Thanh

5913/UBND-TD 18/8/2023 ủy quyền đối thoại với ông Nguyễn Công Tín. Nguyễn Tuấn Thanh

5914/UBND-TH 18/8/2023 Triển khai văn bản số 6338/BKHĐT-PTDN ngày 08/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Huy Vũ

5915/UBND-KT 18/8/2023 V/v đề xuất hoán đổi đất cho hộ ông Phan Văn Thơm ở thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp ảnh hưởng dự án: 

Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại tại xã Phước 

Hiệp, huyện Tuy Phước

Trần Trọng Triêm

5916/UBND-TH 18/8/2023 Báo cáo giải trình về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tự Công Hoàng 

5917/UBND-VX 18/8/2023 tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Hải Giang

5918/UBND-VX 18/8/2023 V/v kinh phí thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2023 Lâm Hải Giang

5919/UBND-TD 18/8/2023 V/v tham gia phiên đối thoại vụ kiện của ông Huỳnh Triêm ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. Nguyễn Tuấn Thanh

5920/UBND-TD 18/8/2023 V/v xin vắng mặt phiên tòa hành chính sơ thẩm vụ kiện của bà Nguyễn Thị Cứu ở tổ 02, khu vực 1, phường 

Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

5921/UBND-TD 18/8/2023 giải quyết khiếu nại của ông Châu Văn Lên (địa chỉ: Tổ 48, khu vực 9a, Phường Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn)

Nguyễn Tuấn Thanh

5922/UBND-KT 18/8/2023 Điều chỉnh đoạn tim tuyến ống nước sạch dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) Nguyễn Tự Công Hoàng

5923/UBND-KT 18/8/2023 Về việc triển khai Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 14/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tự Công Hoàng

5924/UBND-NC 18/8/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP Lê Ngọc An



5925/UBND-TH 18/8/2023 V/v tham mưu, đề xuất về quản lý và sử dụng viện trợ theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 

08/7/2020 của Chính phủ

Lê Ngọc An

5926/UBND-NC 18/8/2023 V/v Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phúc Thịnh xin gia hạn thời gian khắc phục hậu quả do vi phạm 

hànhchính

Lê Ngọc An

5927/UBND-NC 18/8/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Ngọc An

5928/UBND-TH 18/8/2023 Rà soát, xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương

Lê Ngọc An

5929/UBND-TH 18/8/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình KTXH tháng 8 và 8 

tháng năm 2023

Lê Ngọc An

5930/UBND-NC 18/8/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Lê Ngọc An

5931/UBND-NC 18/8/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 947/QĐ-TTg ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Lê Ngọc An

5932/UBND-KT 18/8/2023 Đề xuất phê duyệt ngừng và bổ sung các đề án khuyến công sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa 

phương năm 2023

Phan Đình Hải

5933/UBND-KT 18/8/2023 Nội dung liên quan đến Hội nghị tập huấn Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 20/6/2023 của Chính Nguyễn Tự Công Hoàng

5934/UBND-KT 18/8/2023 Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình với 2 giai đoạn, tổng 

công suất 28.000 m3/ngày.đêm

Nguyễn Tự Công Hoàng

5935/UBND-KT 18/8/2023 Lập quy hoạch chi tiết khu vực núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tự Công Hoàng

5936/UBND-KT 18/8/2023 Nội dung liên quan đến cơ sở nhà đất của Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tự Công Hoàng

5937/UBND-KT 18/8/2023 Đề xuất nội dung liên quan đến việc chuyển giao trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn (cũ)

cho địa phương để quản lý

Nguyễn Tự Công Hoàng

5938/UBND-TH 18/8/2023 Triển khai Văn bản số 8721/BTC-TCNH ngày 15/08/2023 của Bộ Tài chính Lê Ngọc An

5939/UBND-TH 18/8/2023 Về việc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Sửa 

chữa, cải tạo tuyến đường ĐH.03 (An Hòa đi An Toàn) của Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Tuấn Thanh

5940/UBND-KT 18/8/2023 công tác bảo vệ môi trường, đất đai, trật tư tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

5941/UBND-KT 18/8/2023 trả lời kiến nghị của liên doanh nhà đầu tư Công ty TNHH Xuân Hiếu và Công ty TNHH XD-TM & SX 

Nam Thành Ninh Thuận

Nguyễn Tuấn Thanh

5942/UBND-TD 18/8/2023 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Trọng Nguyễn Tuấn Thanh

5943/UBND-VX 18/8/2023 xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Vận tải ô tô Kim Liên Nguyễn Tuấn Thanh

5944/UBND-VX 18/8/2023 Rà soát danh mục các dự án có sử dụng đất để tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn 

tỉnh 

Nguyễn Tuấn Thanh

5945/UBND-TH 18/8/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ Trần Trọng Triêm

5946/UBND-KT 18/8/2023 V/v không gia hạn thời gian thuê đất đối với Công ty CP Thủy sản Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh

5947/UBND-VX 18/8/2023 Về việc triển khai, đánh giá DTI. Võ Gia Nghĩa

5948/UBND-VX 18/8/2023 Về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Khung chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ 

năng số và an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã.

Võ Gia Nghĩa

5949/UBND-NC 20/8/2023 Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 Nguyễn Tự Công Hoàng



5950/UBND-KT 20/8/2023 V/v giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – 

Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

5951/UBND-KT 20/8/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Trần Trọng Triêm

5952/UBND-NC 20/8/2023 V/v đề xuất các nội dung liên quan Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ả-rập Xê-út Lê Ngọc An

5953/UBND-NC 20/8/2023 Về việc đề xuất tham dự Hội thảo quốc tế Lê Ngọc An

5954/UBND-NC 20/8/2023 V/v thu gom, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ  còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh Lê Ngọc An

5955/UBND-NC 20/8/2023 V/v xem xét, đề xuất xử lý Đơn xin hoàn trả số tiền đã nộp để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính của bà Trần Đoàn Thanh Trà

Lê Ngọc An

5956/UBND-KT 20/8/2023 Về việc đính chính Văn bản. Lê Ngọc An

5957/UBND-NC 20/8/2023 Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Ngọc An

5958/UBND-TH 20/8/2023 Chi quỹ thưởng Người quản lý Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn năm 2022 Nguyễn Tự Công Hoàng


